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PHẦN 2. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU 
CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU 
 
“Điều khoản tham chiếu" bao gồm những nội dung chủ yếu sau: 
I. Giới thiệu: 
1. Mô tả khái quát về dự án và gói thầu 
1.1. Khái quát dự án 
· Tên dự án: Đập dâng suối Ta Bô xã Sơn Bình. 
· Loại, nhóm dự án và cấp công trình:  
+ Loại, cấp công trình: Công trình phục vụ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 
+ Nhóm dự án: Dự án nhóm C; 
+ Cấp công trình: Cấp IV. 
· Chủ đầu tư: UBND xã Khánh Sơn. 
· Địa điểm: Xã Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa. 
· Tổng mức đầu tư: 70 tỷ đồng. 
· Nguồn vốn thực hiện: Ngân sách địa phương. 
· Thời gian thực hiện dự án: Năm 2025 – 2026. 
1.2. Quy mô dự án:  
- Xây dựng 01 đập dâng trên suối Ta bô, chiều cao đập lớn nhất H= 4,95m, chiều dài đập khoảng 45,40m; Kết cấu đập bằng bê tông và bê tông cốt thép. Vị trí đập nằm trên suối Ta Bô, cách đường TL 9 khoảng 3,9 km. Hình thức tràn tự do, ngưỡng tràn dạng phím Piano.
- Xây dựng 01 tràn ngầm qua suối Ta Bô phía hạ lưu đập dâng phục vụ dân sinh, kết hợp lấy nước tưới vào đường ống tưới. Hình thức tràn tự do, ngưỡng tràn đỉnh rộng.
- Xây dựng hệ thống kênh tưới từ đập dâng đến mặt ruộng bằng đường ống có áp, kết cấu đường ống bằng ống nhựa HDPE với tổng chiều dài 14,289 km; đường kính ống DN200÷DN400.
- Và các công trình phụ trợ khác: Điện chiếu sáng...
1.3. Khái quát về gói thầu 
· Tên gói thầu: Gói thầu số 11: Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công - dự toán (bao gồm lập nhiệm vụ).
· Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, đấu thầu qua mạng. 
· Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn 2 túi hồ sơ. 
· Loại hợp đồng: Trọn gói. 
· Thời gian thực hiện gói thầu: 45 ngày. 
2. Các văn bản pháp lý: 
· Căn cứ Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 09/10/2023 của HĐND huyện Khánh Sơn về chủ trương đầu tư dự án Đập dâng suối Ta Bô xã Sơn Bình; 
· Căn cứ Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 29/05/2024 của HĐND huyện Khánh Sơn về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đập dâng suối Ta Bô xã Sơn Bình; 
· Căn cứ Nghị quyết số 61/NQ-HĐND ngày 27/12/2024 của HĐND huyện Khánh Sơn về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đập dâng suối Ta Bô xã Sơn Bình”; 
· Căn cứ Quyết định số 832/QĐ-UBND ngày 28/4/2025 của Ủy ban nhân dân huyện Khánh Sơn về việc phê dự án Đập dâng suối Ta Bô xã Sơn Bình; 
· Căn cứ Quyết định 1860/QĐ-UBND ngày 27/6/2025 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2025 và phương án cấp huyện bàn giao hồ sơ các chương trình, nhiệm vụ, dự án cho cơ quan cấp tỉnh và cấp xã quản lý;
· Quyết định số 334/QĐ-UBND ngày 22/8/2025 của UBND xã Khánh Sơn về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Giai đoạn lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán dự án: Đập dâng suối Ta Bô xã Sơn Bình.
3. Mục đích tuyển chọn nhà thầu tư vấn: 
· Bên mời thầu tổ chức lựa chọn nhà thầu nhằm tuyển chọn nhà thầu có năng lực và kinh nghiệm để thực hiện công tác lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán (bao gồm lập nhiệm vụ) của Đập dâng suối Ta Bô xã Sơn Bình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật theo quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành của Nhà nước, đáp ứng yêu cầu về quy mô đã được phê duyệt và đảm bảo chi phí đúng quy định của Nhà nước. 
· Đáp ứng được các nội dung yêu cầu chất lượng, tiến độ của gói thầu. 
II. Phạm vi công việc: 
1. Phạm vi dự án  
Phạm vi thực hiện dự án thuộc Xã Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa bao gồm:  
· Phạm vi khu vực công trình đầu mối. 
· Tuyến đường ống. 
2. Các tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng: 

	TT
	Danh mục
	Số hiệu

	A
	TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ CHUNG
	

	1
	Công trình thuỷ lợi - Các quy định chủ yếu về thiết kế 
	QCVN04-05: 2022/BNNPTNT

	2
	Công trình thủy lợi - thành phần, nội dung lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, Báo cáo NCTKT, Báo cáo NCKT và Báo cáo kinh tế - kỹ thuật
	TCVN 12845: 2020

	3
	Công trình thủy lợi – Hệ thống dẫn, chuyển nước – Yêu cầu thiết kế
	TCVN 4118: 2021

	4
	Nền các công trình thuỷ công - Tiêu chuẩn thiết kế
	TCVN 4253: 2012

	5
	Tải trọng và tác động - Tiêu chuẩn thiết kế
	TCVN 2737: 2020

	6
	Bê tông thủy công - Yêu cầu kỹ thuật
	TCVN 8218:2009

	7
	Thép cốt bê tông
	TCVN 1651-2018

	8
	Thiết kế tầng lọc ngược thủy công
	TCVN 8422:2010

	9
	Công trình thủy lợi - Thiết bị quan trắc
	TCVN 8215:2021

	10
	Công trình thủy lợi - Tính toán thiết kế thấm dưới đáy và vai công trình trên nền không phải là đá
	TCVN 9143:2022

	11
	Công trình thủy lợi - Yêu cầu kỹ thuật khoan phụt xi măng vào nền đá
	TCVN 8645:2019

	B
	THỦY VĂN - THỦY NÔNG - VẬN HÀNH
	

	1
	Công tác thủy văn trong hệ thống thủy lợi
	TCVN 8304:2009

	2
	Tính toán các đặc trưng thủy văn thiết kế
	TCVN 13615:2022

	3
	Công trình Thủy lợi - Kỹ thuật tưới tiêu cho cây lương thực và cây thực phẩm.
	TCVN 8641: 2011

	4
	Quy trình tưới nhỏ gọt, phun mưa tại gốc cho cây hồ tiêu vùng Tây Nguyên và Đông Nam Bộ
	Quyết định 418/QĐ-TCTL-KHCN

	5
	CTTL-Hệ thống tưới tiêu-Yêu cầu kỹ thuật vận hành hệ thống kênh
	TCVN 9164:2012

	C
	THI CÔNG
	

	1
	Thiết kế dẫn dòng trong xây dựng công trình Thủy lợi
	TCVN 9160: 2012

	2
	CTTL - Đường thi công - Yêu cầu thiết kế 
	TCVN 9162:2012

	3
	Tổ chức thi công
	TCVN 4055:2012

	4
	Thi công và nghiệm thu công tác nền móng
	TCVN 9361:2012

	5
	Công tác đất - Thi công và nghiệm thu
	TCVN 4447:2012

	6
	CT thủy lợi – Khớp nối và biến dạng – Yêu cầu kỹ thuật trong thi công và nghiệm thu
	TCVN 9159:2022

	7
	CT thủy lợi – Kênh đất – Yêu cầu kỹ thuật trong thi công và nghiệm thu
	TCVN 8305:2009

	8
	Công trình thủy lợi - Khoan nổ mìn đào đá - Phương pháp thiết kế, thi công và nghiệm thu
	TCVN 9161:2020

	9
	Kết cấu gạch đá - thi công và nghiệm thu
	TCVN 4085-2011

	10
	Bê tông khối lớn - Thi công và nghiệm thu
	TCVN 9341:2012

	D
	ĐƯỜNG THI CÔNG VÀ QUẢN LÝ VẬN HÀNH
	

	1
	Đường giao thông nông thôn - Yêu cầu thiết kế
	TCVN 10380:2014

	2
	Hướng dẫn lựa chọn quy mô kỹ thuật đường giao thông nông thôn
	4927/QĐ-BGTVT

	3
	Đường ô tô - yêu cầu thiết kế
	TCVN 4054:2005

	E
	TIÊU CHUẨN ỐNG HDPE
	

	1
	Cấp nước - Mạng lưới đường ống và công trình – Yêu cầu thiết kế;
	TCVN 13606 : 2023

	2
	Hệ thống ống bằng chất dẻo dùng cho hệ thống cấp nước thoát nước và cống rãnh được đặt ngầm và nổi trên mặt đất trong điều kiện có áp suất
	TCVN 8491-2-2011

	3
	Hệ thống ống nhựa - ống Polyetylen và phụ tùng dùng để cấp nước
	TCVN 7305: 2008
ISO 4427:2007


Ghi chú: Trường hợp cấp thẩm quyền ban hành danh mục tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng cho dự án nếu có tiêu chuẩn, quy chuẩn nào khác với bảng trên thì áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn theo cấp thẩm quyền ban hành. 
3. Phạm vi công việc và nhiệm vụ 
Tổ chức tư lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán (bao gồm lập nhiệm vụ) cho Dự án Đập dâng suối Ta Bô xã Sơn Bình phải thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn của mình theo các điều khoản của hợp đồng và đúng quy định của Nhà nước. 
Phạm vi thiết kế bản vẽ thi công và dự toán (bao gồm lập nhiệm vụ) bao gồm:  
· Phạm vi khu vực công trình đầu mối;
· Tuyến đường ống chính và đường ống nhánh.
Các nội dung công việc chính bao gồm: Theo quy định của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi bổ sung tại Luật số 62/2020/QH14 và các quy định hiện hành liên quan. 
4. Thời gian, tiến độ thực hiện gói thầu 
Thời gian thực hiện việc thiết kế bản vẽ thi công và dự toán (bao gồm lập nhiệm vụ): 45 ngày. 
5. Dự kiến thời gian chuyên gia bắt đầu thực hiện dịch vụ Tư vấn: Ngay sau khi hợp đồng có hiệu lực. 
III. Báo cáo và thời gian thực hiện 
Nhà thầu trình nộp cho Chủ đầu tư các báo cáo và các tài liệu thuộc dịch vụ tư vấn cho từng nội dung công việc theo tiến độ đã dự kiến. Nhà thầu thông báo đầy đủ và kịp thời tất cả các thông tin liên quan đến công việc tư vấn có thể làm chậm trễ hoặc cản trở việc hoàn thành các công việc theo tiến độ và đề xuất giải pháp thực hiện. Lên kế hoạch về thời gian thực hiện và tiến độ nộp báo cáo, hồ sơ theo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của Chủ đầu tư. Cụ thể: 
+ Nhiệm vụ thiết kế, khảo sát (bổ sung nếu có). 
+ Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán. 
+ Sửa đổi, hoàn thiện hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán sau khi có ý kiến của cơ quan thẩm tra, thẩm định (nếu có). 
+ Hồ sơ Báo cáo thiết kế bản vẽ thi công và dự toán hoàn thiện đã được đóng dấu thẩm định (bao gồm toàn bộ file mềm, file scan có liên quan trong giai đoạn lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán). 
+ Tất cả các báo cáo khác theo yêu cầu của Chủ đầu tư. 
IV. Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu: 
· Nhà thầu cung cấp, bố trí đủ nhân sự cần thiết có kinh nghiệm và chuyên môn theo quy định của E-HSMT phù hợp đối với từng vị trí cụ thể để thực hiện gói thầu đảm bảo chất lượng, tiến độ đáp ứng yêu cầu của gói thầu và dự án. 
· Trình chủ đầu tư hồ sơ để thẩm định, phê duyệt theo quy định; tiếp thu ý kiến thẩm định, giải trình hoặc chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ theo ý kiến thẩm định. 
V. Trách nhiệm của Chủ đầu tư 
· Bố trí nhân sự theo dõi, hỗ trợ và hướng dẫn nhà thầu về những nội dung liên quan đến dự án và E-HSMT. 
· Cung cấp các tài liệu cần thiết và tạo điều kiện thuận lợi cho nhà thầu thực hiện công việc của mình.  
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